
Stt Họ và tên Ngày sinh
Số 

CMND/Thẻ 

CCCD

Tỉnh Tình trạng hợp đồng và thanh lý
Số BB 

thanh lý

1 Hoàng Xuân Hào 30/06/1979 095252185  Bắc Kạn Vay vốn ký quỹ, NHCSXH đã thanh lý HĐKQ 3215

2 Trần Trung Hiếu 05/03/1985 341227428 Đồng Tháp Đã thanh lý hợp đồng đưa đi, hoàn trả tiền ký quỹ 3368

3 Nguyễn Quang Hoàn Giang 10/12/1992 341708410 Đồng Tháp Chuyển đổi visa F6 3369

4 Hạng Mí Pao 06/07/1987 073318913 Hà Giang Vay vốn ký quỹ, NHCSXH đã thanh lý HĐKQ 3391

5 Vũ Ngọc Tiến 05/06/1975 073271701 Hải Dương Chuyển đổi visa F6 3995

6 Dương Thị Lan Anh 06/05/1978 113032993 Hòa Bình Chuyển đổi visa F6 4087

7 Đoàn Anh Nguyên 28/06/1985 371116607 Kiên Giang Chuyển đổi visa E7 4148

8 Nông Ngọc Linh 21/07/1984 Lạng Sơn Chuyển đổi visa F6 4177

9 Lương Thiên Triều 20/10/1989 186962609 Nghệ An Về nước đúng hạn, đã nhập cảnh lần 2 - VN02022003446 4319

10 Lê Công Văn 04/10/1984 182501795 Nghệ An Về nước đúng hạn, đã nhập cảnh lần 2 VN02022000385 4354

11 Phan Văn Quyết 12/09/1988 186396841 Nghệ An Chuyển đổi visa E7 4365

12 Hoàng Đình Toản 19/05/1989 186656112 Nghệ An Về nước đúng hạn - đã nhập cảnh lần 2 - VN02023004179 4403

13 Ngân Văn Trường 20/02/1986 186091340 Nghệ An Đã thanh lý hợp đồng đưa đi, hoàn trả tiền ký quỹ 4693

14 Nguyễn Thị Nguyệt 10/10/1987 186404934 Nghệ An Chuyển đổi visa F6 4753

15 Nguyễn Văn Lâm 10/02/1991 186995179 Nghệ An Đã thanh lý hợp đồng đưa đi, hoàn trả tiền ký quỹ 4760

16 Lê Văn Châu 10/02/1974 Nghệ An Chuyển đổi visa E7 4819

17 Tạ Văn Hiền 23/07/1994 187412793 Nghệ An Chuyển đổi visa F6 4835

18 Hà Thanh Nhìn 23/01/1985 131363908 Phú Thọ Đã thanh lý hợp đồng đưa đi, hoàn trả tiền ký quỹ 4993

19 Trần Thanh Tùng 24/08/1986 212218803 Quảng Ngãi Chuyển đổi visa F6 5312

20 Phạm Văn Luân 01/04/1989 101197391 Quảng Ninh Chuyển đổi visa F6 5354

21 Trần Xuân Quyết 22/08/1987 151752372 Thái Bình Đã thanh lý hợp đồng đưa đi, hoàn trả tiền ký quỹ 5541

22 Nguyễn Văn Thành 12/12/1988 091527376 Thái Nguyên Chuyển đổi visa F6 5572

23 Lê Đoan Tâm 20/08/1992 173893844 Thanh Hoá Về nước đúng hạn, đã nhập cảnh lần 2 - VN32020000118 5611

24 Lê Quyết Thắng 19/05/1988 173005515 Thanh Hoá Về nước đúng hạn, đã nhập cảnh lần 2 - VN32020000153 5613

25 Phạm Trung Đại 08/11/1990 173682330 Thanh Hoá Về nước đúng hạn, đã nhập cảnh lần 2 - VN32020000285 5621

26 Lê Kim Dương 01/09/1991 173017556 Thanh Hoá Đã thanh lý hợp đồng đưa đi, hoàn trả tiền ký quỹ 5806

27 Ngô Văn Châu 12/08/1997 174625657 Thanh Hoá Đã thanh lý hợp đồng đưa đi, hoàn trả tiền ký quỹ 5963

28 Hồ Minh Nhứt 15/08/1992 024784290 Hồ Chí Minh Đã thanh lý hợp đồng đưa đi, hoàn trả tiền ký quỹ 6023

29 Trương Công Toàn 01/01/1986 331475853 Vĩnh Long Về nước đúng hạn, đã nhập cảnh lần 2 - VN02022000789 6042
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